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ĐĂNG KÝ SỐ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Năm ………………….
	 Đơn vị tính: đồng
STT
	TÀI SẢN
	NGUYÊN GIÁ
	SỐ HAO MÒN/ KHẤU HAO (NĂM)

	
	
	
	Tỷ lệ (%)
	Tổng số
	Số khấu hao trong năm
	Số hao mòn trong năm

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5) = (6) + (7)
	(6)
	(7)

	I
	Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	- Tài sản A
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	- Tài sản B
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	………………….
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng phải tính đủ khấu hao tài sản cố định vào giá dịch vụ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	- Tài sản A
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	- Tài sản B
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	………………………
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Tài sản cố định tại đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết mà không hình thành pháp nhân mới
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Nhóm tài sản cố định sử dụng toàn bộ thời gian vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	- Tài sản A
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	- Tài sản B
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……………………
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Nhóm tài sản cố định vừa sử dụng vào hoạt động kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; vừa sử dụng vào hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	- Tài sản A
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	- Tài sản B
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	……………..
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 


 
	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
Trưởng phòng (ban) tài chính
(Ký, ghi rõ họ tên)
	……, ngày ….tháng …. năm …
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


